
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V ỆT NAM
TRUÔNG ĨTDTNTTHPTHUYỆN NẬM PỒ Đ ộc lập -  Tự do -  Hạnh phuc

Số: F'fTKH-PTDTNTTHPTNP Aỉ ậm Pồ, ngày 31 tháng 7 năm 2018

KẾ HOẠCH
Phát triển quy mô lớp, học sinh năm học 2018-2019

I. SỐ LỚP, SỐ HỌC SINH
Thưc hiên năm hoc • • • Kế hoạch năm học 

2018-2019
TT Khối lóp (Tính (

2017-2018  
tến tháng 5/2018)

Số lớp
H oc sinh  • Số lớp

H ọc sinh

Số HS H S/lớp Số HS H S/lớp

1 10 0 0 0 03 105 35

2 11 0 0 0 0 0 0

3 12 0 0 0 0 0 0

Tổng cộng: 0 0 0 03 0 0

n. BIÊN CHÉ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

TT C hức danh
Biên chế 
hiện có

Năm học 2018-2019
Ghi chú

Ke hoạch Bổ sung

1 Ban giám hiệu

- Hiệu trưởng 0 01 01

- Phó hiệu trưởng 01 02 00

Cộng: 01 03 02
2 G iáo viên

- Ngữ văn 0 01 01

- Lịch sử 00 01 01

- Địa lí 01 01 00

- Toán 01 01 00

- Vật lý 01 01 00

- Hóa học 01 01 00

- Sinh học 01 01 00

- Thể dục 0 01 01

- Ngoại ngữ 01 01 00

- Công nghệ 0 00 00 Dạy kiêm



TT C hức danh Biên chế 
hiện có

Năm học 2018-2019
Ghi chú

Kế hoạch Bổ sung
- GDCD 00 01 01
- Tin học 01 01 00
- GDQP 00 00 00 Dạy kiêm

Cộng: 07 11 04
3 Đ oàn đội 01 01 00 Kiêm nhiệm

4 Phục vụ giảng dạy

- Thư viện 01 01 00 GV Tin kiêm

- Thí nghiệm 01 01 00 GV Hóa kiêm

Cộng: 02 02 00
5 Nhân viên

- Y tế 00 01 01
- Kế toán 01 01 00
- Thủ quỹ 01 01 00
- Bảo vệ 0 01 01
- Phục vụ

+ Tạp vụ 00 01 01
+ Nuôi dưỡng 02 02 00
- Giáo vụ 00 00 00 GV Địa kiêm

- Kỹ thuật viên 00 01 01
- Văn thư 0 00 00 Kiêm nhiệm

Cộng: 04 08 04

III. TỔ NG  H Ợ P NH U C Ầ U  N G Ư Ờ I LÀM  VIỆC

C hức danh
Biên chế 
hiện có

Năm  học 2018-2019
Ghi chú

Ke hoạch Bổ sung

1. Ban giám hiệu 01 03 02

2. Giáo viên giảng dạy 07 11 04 2 GV dạy kiêm

3. Đoàn đội 00 00 00 1 GV kiêm 
nhiệm

4. Phục vụ giảng dạy 00 00 00 1 GV dạy kiêm

5. Nhân viên 04 08 04
?np /VTông: 12 22 10

IV. C ơ  CẤU TỒ  C H Ứ C  CÁC Đ Ơ N  VỊ TỔ
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TT m  A .  ẤTên tô Số lượng người 
làm việc

Số lượng  
cấp phó

Ghi chú

1 Khoa học tự nhiên 05 1
2 Khoa học xã hội 06 1
4 Văn phòng- Phục vụ 08 1

.................................................................. r.................................................................................................... ...................................../.....................................
(Danh sách biên chê công chức, viên chức hiện có đính kèm kê hoạch này)

Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT(TCCB);
- Lưu VT.
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D A N H  SÁ C H  BIÊN  CHÉ C Ô NG  CH Ứ C , VIÊN CHỨC  
(Tính đến ngày 25/7/2018)

(Kèm theo Kế hoạch Sốfll/KH-PTDTNTTHPTNP, ngày 31 tháng 7 năm 2018 
của trường PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ)

Ỵ TRƯC
PH<Ẩ T

3Iĩ f  B ^ y c h e  lãnh đạo đơn vị: (Tổng số: 01)

ÂN TỘC 1
'v®fN

Ộ I Ĩ R Ú I H P l l g l l  
NẬM PÓHcyvà tên Ngày sinh

Trình độ 
chuyên 

môn

Chuyên 
ngành 

đào tạo

Chức vụ 
hiện tại

Ghi
chú

r® Vguyễn Văn Tập
II III _  Ị

26/09/1983 Thạc sỹ Ngữ văn P.Hiệu trưởng
r _ Ỹ r

V __ Ặ  ___________ •  r  ___ •  A  / rT~' C' _  Aỉn chê giáo viên: (Tông sô: 07)

■24*
(r-ỈHi

ưỜPMotậ\
lTH00ivV* HÔI ThĨmPơT “

Họ và tên Ngày sinh Trình độ 
chuyên môn

Chuyên
ngành

Ghi
chú

>VDAN 1Ụ 
itMHJYÌN nẶKp  ty ịy / Khoáng Văn Thư 13/03/1991 Đại học Toán

ĩíỉỉỂír Nguyễn Thùy Linh 15/11/1992 Thạc sỹ Hóa học
3 " “ Vật lí Bùi Quang Thế 20/11/1995 Đại học Vật lí
4 T.Anh Phí Tiến Hiếu 05/12/1990 Đại học Tiếng Anh
5 Sinh học Vũ Trọng Vinh 24/09/1987 Đại học Sinh học
6 Địa lí Thùng Văn Vĩnh 07/09/1986 Đại học Địa lí
7 Tin học Nguyễn Hoàng Quyền 13/07/1985 Đại học Tin học

( Hiện nay nhà trường còn thiếu giáo viên ở các bộ môn: Ngữ văn, Lịch sử, 
Giáo dục công dân và Thể dục; các môn công nghệ, GDQP-AN sử dụng giáo viên 
môn Sinh học và Thể dục kiêm nhiệm)

J ĩiên  chế phụ trách đoàn đội: (Tổng số: 0)
 ̂ cr phuc vu giảng day: (Tổng số: 0)

DÂN Ti
m

A n

m m m  
■' ■ỹ lẼ r  tên

Ngày
sinh

Trình độ 
chuyên môn

Chuyên 
ngành đào tạo

Công việc 
hiện nay

Ghi
chú

— "1_
Spjpiyen Quốc Bách 1993 Đại học K ế  toán K ế  toán Biệt

phái

2 Lường Thị Phượng 1996 Đại học Quản lí nhà 
nước

Văn thư - 
Thủ quỹ

3 Lường Thị Cúc 1999 Chưa ĐT Phục vụ
4 Pòong Thị Tuyền 1990 Chưa ĐT Phục vụ

viên tạp vụ)



ìrOÒNG

DANH  SÁCH  V IÊN  C H Ứ C CÓ  TR ÌN H  Đ ộ  SAU Đ Ạ I HỌC
(TH Ạ C  S ĩ, TIẾN S ĩ)

(Tính đến ngày 25/7/2018)
Kê hoạch sô: &ỶKH-PTDTNTTHPTNP, ngày 31 tháng 7 năm 2018 của 

trường PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ)

iMAPÔyTỊlọ và tên Ngày sinh Trình độ 
chuyên môn

Chuyên
ngành

Ghi chú

^ể a y ễ n  Văn Tâp 26/09/1983 Thạc sỹ Ngữ văn

2 Nguyễn Thùy Linh 15/11/1992 Thạc sỹ Hóa học

Có 2 người trong danh sách./.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN 
TRƯỜNG PTDTNT THPT HUYỆN NẶM PÒ

BIỂU TH UYẾT M INH BIÊN CHÉ G IÁO VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

I. C ông tác giảng dạy

TT Môn dạy Số tiết/tuần
Số GV cần có = tổng 
số tiết/định mức GV

Số giáo 
viên hiên 

co

Nhu cầu 
bổ sung

1 Toán UJ r—
f n»> r-
t

X UJ 1 © II vo n»> 9/15 = 0,6 01 0
2 Vật lí 2(tiết) X  3(lớp 10) = 6 (tiết) 6/15 = 0,4 01 0
3 Hóa học 2(tiết) X  3(lớp 10) = 6 (tiết) 6/15 = 0,4 01 0
4 Sinh học 1 (tiết) X  3(lớp 10) = 3 (tiết) 3/15 = 0,2 01 0
5 Lịch sử l,5(tiết) X  3(lớp 10) = 4,5 (tiết) 4,5/15 = 0,3 0 01
6 Địa lí l,5(tiết) X  3(lớp 10) = 4,5 (tiết) 4,5/15=0,3 01 0
7 Ngữ văn 3(tiết) X  3(lớp 10) = 12 (tiết) 9/15 = 0,6 0 01

8 Ngoại ngữ 3(tiết) X  3(lóp 10) = 9 (tiết) 9/15 = 0,6 01 0

9 Thể dục 2(tiết) X  3(lớp 10) = 6 (tiết) 6/15 = 0,4 0 01

10 GDQP-AN 1 (tiết) X  3(lóp 10)= 3 (tiết) 3/15 = 0,2 0 01

11 GDCD 1 (tiết) X  3(lóp 10) = (tiết) 3/15 = 0,2 0 01

12 Công nghệ l,5(tiết) X  3(lớp 10) = 4,5 (tiết) 4,5/15 =0,3 0 01
13 Tin học 2(tiết) X  3(lớp 10) = 6 (tiết) 6/15 = 0,4 01 0

14
HN + 

HĐNGLL 0,75(tiết) X  3(lớp 10) = 2,25 (tiết) 2,25/15 = 0,15 0 0

15 Tự chọn 4(tiết) X  3(lóp 10) = 12 (tiết) 12/15 = 0,8 00 0

16
Ôn tập 
NGCK 9(tiết) X  3(lớp 10) = 27 (tiết) 27/15 = 1,6 00 0



TT M ôn dạy Số tiết/tuần
Số GV cần có = tổng 
số tiết/định mức GV

Số giáo 
viên hiên 

co

Nhu cầu 
bổ sung

Tổng cộng: 114.75 7,45 7 4

II. Công tác kiêm nhiệm của giáo viên

TT Loai hình kiêm nhiêm  • • Số tiết kiêm nhiệm Số lượng người được bố trí

1 Tổ trưởng chuyên môn 6 2

2 Tổ phó chuyên môn 2 2

3 Thư ký hội đồng 2 1

4 Chủ tịch công đoàn 3 1

5 Phó chủ tịch công đoàn 3 1

6 ủ y  viên BCH, tổ trưởng, tổ phó công đoàn 3 3

7 Trưởng ban TTrND 2 1

8 Bí thư đoàn trường 10,5 1

9 Phó bí thư đoàn trường 5 1

10 Chủ nhiệm lớp 12 3

11 Trưởng ban văn thê 3 1

12 Quản lí các phòng chức năng (Tin học, 
LAP, Sinh -  Hóa; Vật lí -  CN) 3 1

9
r r  ATông: 54,5

Giáo viên quy đổi 3,63


